
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN 
REQUEST FORM FOR OPENING OF SECURITIES TRADING ACCOUNT 

Dành cho cá nhân 
Individual Account 

I. Thông tin Khách hàng 
Personal Details 

- Họ và Tên: ................................................. Giới tính: Nam/Nữ: ..............................................  
Client’s Full Name   Gender:  Male / Female 

- Quốc tịch:  ......................................... Ngày sinh:  ........................ Nơi sinh: ............................  
Nationality Date Of Birth   Place of Birth  

- Số CMND/Hộ Chiếu: ........................... Nơi cấp:  .............. …….Ngày cấp: ............................  
ID Number/Passport   Place of Issue  Date of Issue 

- Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................  
Permanent Address  

- Địa chỉ liên lạc: .......................................................................................................................  
Mailing Address 

- Điện thoại liên lạc: .....................  Di động:  ........................Email: .........................................  
Tel  Mobile  Email 

- Nghề nghiệp:  ...................................... Đơn vị công tác: .........................................................  
Occupation   Name of Company  

- Nơi công tác: ...........................................................................................................................  
Address of Company  

- Ngành nghề kinh doanh:  .............................................................  ...........................................   
Nature of Business    

II. Thông tin về vợ/chồng 
Spouse Details 

- Họ và tên vợ/chồng:  ................................................................................................................  
Name of Spouse 

- Số CMND/Hộ Chiếu: ........................... Nơi cấp:  .............. …….Ngày cấp: ............................  
 ID Number/Passport   Place of Issue  Date of Issue  

III. Tình trạng tài chính 
Assets Declaration 

- Tài sản ngắn hạn:  ................ Tài sản cố định: .................   Giá trị tài sản ròng: .......................  
Current Asset   Fixed Asset   Net Asset Value 

- Thu nhập hàng tháng:  .................... Thu nhập hàng tháng của vợ/chồng: .................................  
Monthly Income   Monthly Income of Spouse 

IV. Tài khoản giao dịch/lưu ký chứng khoán mở tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng lưu 
ký khác (nếu có) 
Securities Trading/Custody Account At Other Broker/Custodian Bank (if Any) 

- Tên Công ty chứng khoán/Ngân hàng lưu ký: ..........................................................................  
Name of the securities company/Custodian Bank  

- Số tài khoản: ...........................................................................................................................  
Account No 



V. Tài khoản ngân hàng 
Bank Account 

- Tên ngân hàng 1:  .........................................Số tài khoản: ......................................................  
Name of Bank 1    Account No  

- Tên ngân hàng 2:   ........................................Số tài khoản: ......................................................  
Name of Bank 2    Account No 

- Cung cấp thông tin chi tiết  về Công ty đại chúng mà khách hàng nắm chức danh quản lý 
(nếu có): 
State details of the public company where you are employed in a management position (if any) : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Cung cấp thông tin chi tiết về Công ty đại chúng mà khách hàng sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở 
lên (nếu có): 
State details of the public company in which you own over 5% of charter capital (if any) : 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Tài liệu đính kèm: 
Enclosed Documents  

CMND/ Hộ chiếu   Giấy chứng nhận Mã số giao dịch chứng khoán   
ID Card/ Passport  Securities Trading Code Certificate 
Khác:…………………….. Giấy xác nhận số tài khoản ngân hàng 
other Notification of Bank Account Number 

 ......., ngày/day …… tháng/month ……năm/year …… 

 

  

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (FOR SBBS USE ONLY) 

 

GĐ.BỘ PHẬN MÔI GIỚI 
Director of Brokerage Dept. 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 
Customer Services Staff/Broker 

CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG 
Client’s Signature 

   

          
 

Ngày hiệu lực: …../…../……. 
(Effective date) 

    
  

 

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH 
(Securities trading Account No.) 

 

TGĐ/GĐ.BỘ PHẬN DVKH 
(General Director/Director of 

Customer Services Dept.) 
 

NGƯỜI NHẬP LIỆU 
(Entered by) 

 

          


